Tuần 19 ( Từ 17/1 đến 21/1/2022)    ID: 786 250 9069	  MK: 12345 ( TG : 9h )
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

17/1
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	145
	Tập đọc – KC
	Hai Bà Trưng + tích hợp QP& AN
	
	online
	

	
	
	146
	Tập đọc – KC
	Hai Bà Trưng
	
	
	

	
	
	91
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	Giảm tải bài 3( tr 93)
	Online

	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	
	

	



BA

18/1
	

Sáng
	147
	Chính tả
	Nghe viết: Hai Bà Trưng
	Giảm tải
	 
	

	
	
	92
	Toán
	Luyện tập
	Giảm tải bài 3,4( tr 94)
	Online

	

	
	
	19
	TC
	Ôn tập chương II: Cắt , dán chữ cái đơn giản
	HD HS tự ôn tập tại nhà
	Giao BT qua link
	

	
	
	37
	TNXH
	Vệ sinh môi trường(T2,3)

	
	Giao BT qua link
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	92
	ĐĐ
	Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế + Tích hợp BH với những BH về ĐĐ, lối sống ( bài HCM với thiếu nhi Đức)
	Ko yc HS đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp
	Online

	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

19/1
	

Sáng
	149
	Tập đọc
	Báo cáo … chú bộ đội + tích hợp QP& AN
	Giảm tải  
	 
	

	
	
	93
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tiếp theo)
	Giảm tải bài 3 ( tr 95)
	Online

	

	
	
	150
	LTVC
	NH.Ôn cách đặt và TLCH khi nào?
	Giảm tải bài 3 ý c
	Online

	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	19
	HĐNGCK
	PTNNTT bài 2: Phòng tránh ngã
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
20/1
	

Sáng
	151
	Chính tả
	NV: Trần Bình Trọng + tích hợp QP& AN
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	94
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tiếp theo)
	Giảm tải bài 3, 4         ( tr 96)
	Online
Online

	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	38
	TNXH
	Vệ sinh môi trường  
	Gộp dạy ở tiết 2
	
	

	
	
	2
	TA 
	
	
	
	

	
	
	152
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tiếp)
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

21/1
	

Sáng
	153
	Tập làm văn
	Nghe – kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	
	Giảm tải
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	95
	Toán
	Số 10.000-  Luyện tập
	
	Online
Dạy vào sang thứ năm

	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	19
	SHTT
	Sinh hoạt lớp + HĐNGCK Bài Cây kết nghĩa
	
	
	





Tuần 20( Từ 24/1 đến 28/1/2022)    ID: 786 250 9069	  MK: 12345 ( TG : 9h )

	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

24/1
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	153
	Tập đọc – KC
	Ở lại với chiến khu + tích hợp QP& AN
	
	Online

	

	
	
	154
	Tập đọc – KC
	Ở lại với chiến khu
	
	
	

	
	
	96
	Toán
	Điểm ở giữa. Trung điểm của ĐT
	
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	
	

	



BA

25/1
	

Sáng
	155
	Chính tả
	Nghe viết: Ở lại với chiến khu
	Giảm tải
	
	

	
	
	97
	Toán
	Luyện tập
	
	online
	

	
	
	20
	TC
	Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản (T2)
	HS tự ôn tập tại nhà
	Giao BT qua link
	

	
	
	39
	TNXH
	Ôn tập: Xã hội
	
	Giao BT qua link
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	20
	ĐĐ
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (tiết 2)
	Ko yc HS đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

26/1
	

Sáng
	156
	Tập đọc
	Chú ở bên Bác Hồ + tích hợp QP& AN
	HS tự học thuộc ở nhà
	Giao BT qua link
	

	
	
	98
	Toán
	So sánh các số trong phạm vi 10000
	
	online
	

	
	
	157
	LTVC
	TN về Tổ quốc. Dấu phẩy
	Giảm bài tập 2
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	20
	HĐNGCK
	PCTNTT Bài 3: phòng tránh ngộ độc
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
27/1
	

Sáng
	158
	Chính tả
	NV: Trên .. mòn HCM+ tích hợp QP& AN
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	99
	Toán
	Luyện tập
	Giảm tải bài 1,2,4 (SGK T.101)
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	40
	TNXH
	Thực vật
	
	Online 

	

	
	
	2
	TA 
	
	
	
	

	
	
	159
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tiếp)
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

28/1
	

Sáng
	160
	Tập làm văn
	Báo cáo hoạt động
	Báo cáo trong tháng thay bằng trong tuần
Không yêu cầu làm bài tập 2.
	Online 
Dạy vào thứ năm
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	100
	Toán
	 Phép cộng các số trong phạm vi 10000
	Không làm bài 4 trang 102
	Online 
Dạy vào thứ năm
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	20
	SHTT
	SHS + HĐNGCK bài tìm hiểu.. dân ca..
	
	
	




